THẦN HỌC LUÂN LÝ I

Tự Do, Các Hành Động của Con Người, Tội Lỗi
ĐỜI KITÔ HỮU: ĐI THEO VÀ NOI GƯƠNG ĐỨC KITÔ

-  
Các Kitô hữu phải trở thành “con cái Thiên Chúa” và “thông phần vào bản tính Thiên Chúa.”  

- 
Các Kitô hữu được mời gọi để sống một cuộc đời “xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô. "
-  
Họ có thể làm như thế nhờ ân sủng của Đức Kitô và các Ơn của Chúa Thánh Thần, mà họ nhận được qua các Bí Tích và cầu nguyện.

- 
Đức Kitô luôn làm những điều đẹp lòng Chúa Cha, và luôn sống trong sự hiệp thông hoàn hảo với Ngài. Cũng thế, các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi để sống trong tầm mắt của Chúa Cha “là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn,” để trở nên “toàn thiện như Cha Trên Trời là Đấng toàn thiện.” (GLCG 1693)
- 
Để đem Giáo Huấn của Đức Kitô ra thực hành
- 
Để đạt được hạnh phúc
- 
Hai con đường: Con đường của Đức Kitô “dẫn đến sự sống;” và con đường ngược lại “dẫn đến diệt vong.”  Dụ ngôn Hai con Đường trong Tin Mừng vẫn luôn hiện diện trong việc dạy Giáo Lý của Hội Thánh; nó chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của những quyết định luân lý đối với ơn cứu độ của chúng ta: “Có hai con đường, đường sự sống, và con đường kia là đường chết; nhưng có một sự khác biệt vĩ đại giữa hai con đường” (GLCG 1696)
- 
Hạnh phúc tùy thuộc vào cái gì? 



+ Tiền tài? 



+ Danh vọng? 



+ Quyền bính? 



+ Sắc đẹp? 



+ Sức khỏe?
1/ MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI CHÚNG TA
- 
Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa; nhưng tội lỗi đã làm ô uế hình ảnh con người chúng ta. Đức Kitô phục hồi chúng ta lại cho giống hình ảnh Thiên Chúa bằng cách thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa chúng ta trong ân sủng. Chúng ta được trang bị để nên thánh. 
- 
Chúng ta được dựng nên để hưởng hạnh phúc đời đời; nhưng tội lỗi đem lại cho chúng ta sự chết. Cái chết của Đức Kitô đã giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, và phục hồi niềm hy vọng này lại cho chúng ta. Chúng ta có thể đi đến cùng đích là hạnh phúc vĩnh cửu.  
- 
Khi quyết định, chúng ta phải kể đến cùng đích của đời sống chúng ta: hãy chỉ chọn những quyết định đưa chúng ta đến cùng đích này; và loại trừ những quyết định dẫn chúng ta rời xa mục đích này.
- 
Khi chọn lựa, chúng ta phải chú ý đến sự phát triển toàn diện con người: Điều gì tốt cho chúng ta: 


+ không phải chỉ trong một hai bình diện, mà mọi bình diện;




+ không phải chỉ cách tạm thời, mà trường cửu;



+ không phải chỉ đời này, mà còn đời sau.

2/ TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt 5:3-10)
+ 
Hoàn toàn trái ngược với những giá trị của loài người: điều người ta khinh chê, thì Thiên Chúa cho là có phúc.
+ 
Giống Mười Điều răn, chúng giúp chúng ta biết đâu là ưu tiên của cuộc đời, và quyết định theo ưu tiên ấy. 
- Nước Trời phải trên nước trần thế 

- Những giá trị và tiêu chuẩn của Thiên Chúa phải đi trước giá trị và tiêu chuẩn của loài người. 
- Những đường lối của Thiên Chúa phải luôn luôn trên đường lối loài người.

2.1/ Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 


+ Mục đích của chúng ta: Nước Trời


+ Cách để đạt được: sống đời đơn giản


+ Cám dỗ: trở nên giàu có ở đời này


2.2/ Phúc cho những ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. 


+ Mục đích của chúng ta: được Thiên Chúa an ủi


+ Cách để đạt được: sống trong sầu khổ


+ Cám dỗ: không phải đau đớn và khổ sở



2.3/ Phúc cho những ai hiền lành, vì sẽ được đất làm gia nghiệp. 
+ Mục đích của chúng ta: được đất làm gia nghiệp, sống hoà thuận với mọi người
+ Cách để đạt được: hiền lành, khiêm nhường, ân cần; không quá có ấn tượng vì cảm thấy mình quan trọng. 
+ Cám dỗ: tỏ ra sự quan trọng của mình.

2.4/ Phúc cho ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
+ Mục đích của chúng ta: được thỏa mãn theo những tiêu chuẩn của Thiên Chúa (tình yêu, sự tốt lành, sự sống... )
+ Cách để đạt được: đói khát sự công chính
+ Cám dỗ: đói khát của cải vật chất theo tiêu chuẩn loài người tiền bạc, quyền bính, danh vọng, sắc đẹp... )


2.5/ Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót. 


+ Mục đích của chúng ta: được Thiên Chúa thương xót


+ Cách để đạt được: thương xót tha nhân (đong cùng một đấu)


+ Cám dỗ: thờ ơ, vô cảm đối với tha nhân


2.6/ Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Thiên Chúa. 


+ Mục Đích của chúng ta: chiêm ngưỡng Thiên Chúa (phúc kiến)


+ Cách để đạt được: có lòng trong sạch


+ Cám dỗ: bị ô nhiễm bởi tất cả những gì xác thịt


2.7/ Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 


+ Mục đích của chúng ta: làm con cái Thiên Chúa


+ Cách để đạt được: thành những người xây dựng hòa bình


+ Cám dỗ: trả thù mọi người, gây chiến với người khác


2.8/ Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước trời là của họ.


+ Mục đích của chúng ta: Nước Trời


+ Cách để đạt được: chịu đau khổ vì Đức Kitô


+ Cám dỗ: chọn sự dễ dàng, làm theo ý riêng, không vác thập giá. 
3/ SỰ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI 

3.1/ Hiểu sai về tự do
- 
Tự do là muốn làm gì thì làm!
- 
Tự do là chọn điều gì tốt nhất trong số nhiều chọn lựa. 
- 
Làm sao một người biết điều gì là tốt nhất? Bằng cách nhìn đến tất cả mọi kết quả. Điều này đòi buộc phải biết hết mọi kết quả. 

3.2/ Tự do là hồng ân quý giá Thiên Chúa ban cho nhân loại (GLCG 1730).
- 
Thiên Chúa đã tạo nên con người có lý trí và ban cho họ phẩm giá của một nhân vị để hành động có sáng kiến và biết làm chủ các hành vi của mình. 
- 
Thiên Chúa muốn để ‘con người tự định liệu,’ hầu con người tự mình đi tìm Ðấng Tạo Hóa và nhờ tự do kết hiệp với Người, con người tiến tới sự hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc ( x. GS 17, Sir 15:14).
- 
"Con người có lý trí, nên giống Thiên Chúa; con người được dựng nên có ý chí tự do và làm chủ các hành vi của mình" (T. Irênê, Chống Lạc Giáo 4,4,3).

3.3/ Tự Do và Trách Nhiệm (GLCG 1731-8)
- 
Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động, làm việc này hoặc việc nọ; nhờ đó, con người có thể thực hiện những hành vi có ý thức. Nhờ có ý chí tự do, con người tự quyết định về đời mình. 
- 
Tự do là động lực giúp con người phát triển và trưởng thành trong chân lý và sự thiện hảo. Tự do đạt tới mức hoàn hảo khi quy hướng về Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc của chúng ta (GLCG 1731).
- 
Bao lâu chưa dứt khoát gắn chặt vào Thiên Chúa là sự thiện hảo tối hậu của mình, thì tự do còn bao hàm khả năng lựa chọn giữa thiện và ác; do đó con người có thể tiến tới trên đường hoàn thiện hay thoái lui và phạm tội. 
- 
Tự do này là đặc tính của hành vi con người. Vì có tự do, nên con người được khen ngợi hay bị chê trách, có công hay có tội (GLCG 1732).
- 
Càng làm điều thiện, con người càng trở nên tự do. Không có tự do đích thực trừ khi phục vụ cho điều thiện và công bằng. Chọn bất phục tùng và làm điều ác là lạm dụng tự do và đưa đến "nô lệ tội lỗi" (GLCG 1733, Rom 6:17).

- 
Sự tự do làm cho con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình theo mức độ chủ ý. Tiến triển về nhân đức, hiểu biết điều thiện và sống khổ hạnh, giúp ý chí dễ làm chủ được các hành vi. (GLCG 1734).
- 
Việc quy lỗi và trách nhiệm về một hành động có thể được giảm bớt hay xóa bỏ do thiếu hiểu biết, sơ suất, do áp lực, sợ hãi, do thói quen, do tâm lý bất ổn, do các nhân tố tâm lý hay xã hội (GLCG 1735).
- 
Những hảnh vi chủ ý và vô tình


+ Chủ ý: mọi hành vi trực tiếp chủ ý đều được quy lỗi cho tác giả của nó.
+ Vô tình: một hành động có thể là gián tiếp chủ ý khi nó là hậu quả của sự chểnh mảng đối với điều phải biết hay phải làm; ví dụ : gây ra một tai nạn vì không biết luật đi đường. 
- 
Tự do được thể hiện trong các mối tương quan giữa người với người. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, mỗi người đương nhiên có quyền được nhìn nhận như một con người tự do và có trách nhiệm. Mọi người đều có bổn phận tôn trọng này đối với nhau. 
- 
Quyền sử dụng tự do, đặc biệt trong lãnh vực tâm lý và tôn giáo, là một đòi hỏi không thể tách rời khỏi phẩm giá con người. Chính quyền dân sự phải công nhận và bảo vệ quyền này, trong giới hạn công ích và trật tự công cộng (GLCG 1738).


3.4/ Tự Do trong Công Trình Cứu Độ
3.4.1/ Tự do và tội lỗi. Tự do của con người có giới hạn và có thể lầm lạc. Quả thực, con người đã sa ngã, đã tự ý phạm tội khi từ chối ý định yêu thương của Thiên Chúa, con người tự lừa dối mình và trở thành nô lệ tội lỗi. Sự tha hóa đầu tiên này kéo theo vô số những tha hóa khác. Ngay từ đầu, lịch sử nhân loại cho thấy nhiều tai họa và áp bức phát xuất từ tâm địa con người lạm dụng tự do (GLCG 1739).
3.4.2/ Những đe dọa đối với tự do: Thi hành tự do không có nghĩa là có quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Quan niệm "con người là một chủ thể tự do, tự túc tự mãn, chỉ cần lo cho lợi ích riêng mình bằng cách lo hưởng thụ các lạc thú trần thế ( CDF, tự do tín ngưỡng )" là điều sai lầm. 
+ 
Hơn nữa, những điều kiện về kinh tế và xã hội, chính trị và văn hóa cần thiết để thực thi tự do cách chính đáng, lắm khi bị phủ nhận và vi phạm. Những sự mù quáng và bất công này làm băng hoại đời sống luân lý và tạo dịp cho kẻ mạnh cũng như người yếu phạm tội nghịch đức ái. Khi xa lìa luật luân lý, con người làm thương tổn tự do của chính mình, làm nô lệ cho tính ích kỷ, cắt đứt tình huynh đệ với đồng loại và nổi loạn chống lại chân lý của Thiên Chúa. (GLCG 1740).
3.4.3/ Giải phóng và cứu độ. Nhờ Thập Giá vinh hiển, Ðức Kitô đã cứu độ tất cả mọi người. Người cứu chuộc họ khỏi ách nô lệ tội lỗi. 
+ "Vì tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta" (Gl 5,1)
+ Trong Người, chúng ta được hiệp thông với "chân lý là điều giải thoát chúng ta" (x. Ga 8,32).
+ Thánh Thần đã được ban cho chúng ta và như thánh Phao-lô dạy : "Ở đâu có Thánh Thần thì ở đó có tự do" (2Cr 3:17)
+ Chúng ta tự hào về "tự do của con cái Thiên Chúa" (Rm 8,21) (GLCG 1741).
3.4.4/ Tự do và ân sủng: Ân sủng Ðức Kitô không hề chèn ép tự do của chúng ta, khi tự do đi đúng hướng của Thiên Chúa và điều thiện mà Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn con người.
+ Trái lại, như kinh nghiệm Kitô giáo, đặc biệt trong cầu nguyện, cho thấy, càng ngoan ngoãn vâng theo sự thúc đẩy của ân sủng, chúng ta càng được gia tăng tự do nội tâm và quả cảm trước thử thách, cũng như những áp lực và ràng buộc của thế giới bên ngoài. 
+ Nhờ tác động của ân sủng, Thánh Thần giáo dục chúng ta trong sự tự do thiêng liêng để chúng ta trở thành những người tự nguyện cộng tác vào công trình của Người trong Hội Thánh và thế giới (GLCG 1742).
4/ HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI: đối tượng, mục đích, các hoàn cảnh

Tự do làm cho con người thành một chủ thể luân lý. Khi hành động có chủ ý, con người nói được là cha đẻ các hành vi của mình. Các hành vi của con người, nghĩa là, những hành vi đã được tự do lựa chọn theo phán đoán của lương tâm, đều có thể được lương giá về luân lý. Chúng có thể là tốt hoặc xấu. 
4.1/ 
Nguồn gốc của luân lý: Tính luân lý của những hành vi con người lệ thuộc vào:


(1) đối tượng được lựa chọn;


(2) mục đích nhắm tới hay chủ ý;


(3) các hoàn cảnh của hành động.
4.2/ 
Ðối tượng được lựa chọn: là một điều mà ý chí chủ tâm nhắm tới. Nó là chất liệu của một hành vi con người.  
- 
Ðối tượng được lựa chọn xác định tính luân lý của hành vi ý chí, tùy theo lý trí nhận biết và phán đoán có phù hợp hay không với điều thiện đích thực. 
- 
Những quy tắc khách quan về luân lý diễn đạt trật tự thuần lý về thiện ác được lương tâm công nhận. 
4.3/ 
Mục đích: Khác với đối tượng, chủ ý nằm trong chủ thể hành động. Bởi vì nó phát xuất từ nguồn tự nguyện của một hành động, và được xác định bằng mục đích của nó, cho nên chủ ý là một yếu tố căn bản để đánh giá tính luân lý của một hành động. Mục đích là điểm đầu tiên chủ ý nhắm tới, là mục tiêu mà hành động theo đuổi. Chủ ý là động tác của ý chí nhắm đến mục đích, nó liên quan đến mục tiêu của hành động. Nó nhắm đến điều thiện ích được mong đợi từ việc đang được thực hiện. Chủ ý không chỉ giới hạn vào việc định hướng cho những hành động riêng rẽ, mà còn có thể hướng dẫn nhiều hành động khác nhau nhắm đến cùng một mục đích. Nó có thể định hướng toàn thể cuộc đời của một người đến một cùng đích của nó. Ví dụ: một công việc được thực hiện nhằm mục đích giúp đỡ tha nhân, đồng thời có thể được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa là cùng đích của mọi hành động của chúng ta. Một hành động có thể được phát sinh từ nhiều chủ ý khác nhau, như giúp đỡ kẻ khác để nhờ vả hay để khoe khoang. (C 1752).
+ 
Một ý hướng tốt ( ví dụ, giúp đỡ tha nhân) không thể làm cho một hành vi sai trái  như là nói dối và nói xấu trở thành tốt hay đúng. 
+  Cứu cánh không biện minh cho phương tiện. Như thế, không thể biện minh cho việc kết án một người vô tội như phương tiện chính đáng để cứu dân chúng (trường hợp Chúa Giêsu). 
+ Ngược lại, khi thêm một ý định xấu (như tìm hư danh) vào một hành vi tự nó là tốt (như bố thí) thì biến nó thành xấu (x. Mt 6:2-4, C 1753).
4.4/ 
Các hoàn cảnh, kể cả những hậu quả, là những yếu tố phụ của một hành vi luân lý. Chúng góp phần gia tăng hay giảm bớt tính chất tốt hay xấu về mặt luân lý của những hành vi con người (thí dụ, số lượng tiền ăn cắp). Chúng cũng có thể giảm bớt hay gia tăng trách nhiệm của tác nhân (như hành động vì sợ chết). Tự chúng, các hoàn cảnh không thể thay đổi phẩm chất luân lý của chính hành vi. Chúng không thể làm cho một hành vi tự bản chất là xấu, trở nên tốt hay đúng. 
4.5 Hành vi tốt và hành vi xấu:

(1) 
Những hành vi tốt: Một hành vi tốt về mặt luân lý đòi hỏi đối tượng, mục đích và các hoàn cảnh đều phải tốt. 
(2) 
Những hành vi xấu: Mục đích xấu làm cho hành động trở nên xấu, dù đối tượng tự nó là tốt (như là cầu nguyện và chay tịnh "để người khác trông thấy").
+ 
Đối tượng được lựa chọn tự nó có thể làm cho toàn bộ hành động trở nên xấu. Có những hành động cụ thể, như tội tà dâm, luôn luôn là sai, vì ngay khi chọn lựa, ý chí đã lệch lạc, đó là một điều xấu luân lý (GLCG 1755).
+ 
Vì thế người ta sai lầm khi thẩm định tính luân lý của một hành động mà chỉ xét đóan ý định hay hoàn cảnh (môi trường, áp lực xã hội, cưỡng bách hoặc trường hợp khẩn cấp,vv...) đưa đến hành động. Có những hành vi tự bản chất luôn là bất chính nghiêm trọng, bất kể hoàn cảnh và ý định, vi đối tượng của chúng; như nói lộng ngôn, thề gian, sát nhân và ngoại tình. Không được phép làm điều xấu, để đạt một kết quả tốt (GLCG 1756).

5/ NHỮNG CẢM XÚC

Con người hướng về hạnh phúc đích thực bằng những hành vi chủ ý: những cảm xúc hay tình cảm con người cảm nhận, có thể giúp con người chuẩn bị và góp phần đi tìm hạnh phúc.. 
5.1/ Cảm xúc tự chính nó: Từ “cảm xúc” thuợc về gia sản của Giáo-phụ. Những cảm giác hay cảm xúc là những cảm tình hay những xúc động của thèm muốn cảm giác làm cho chúng ta có khuynh hướng làm hay không làm những điều chúng ta cảm thấy là tốt hay xấu (GLCG 1763).
+ Các cảm xúc là thành phần tự nhiên của sinh hoạt tâm lý con người. Chúng nối kết đời sống cảm giác và đời sống tinh thần. Chúa Giêsu gọi tâm hồn là nguồn phát xuất các rung động đam mê (x. Mc 7,21). 
+ 
Có nhiều thứ cảm xúc. Cảm xúc căn bản nhất là tình yêu phát sinh bởi sự hấp dẫn của điều thiện. Tình yêu tạo ra một ước ao có được điều tốt lành mình chưa có và hy vọng sẽ đạt được nó. Chuyển động này chỉ hoàn tất trong sự thú vị và niềm vui chiếm hữu được điều ấy. Việc sợ điều xấu tạo ra sự thù ghét, ghê tởm và sợ hãi trước điều xấu đang đe dọa. Rung động này đưa đến buồn phiền vì điều dữ đang hoành hành hay phẫn nộ chống lại nó (GLCG 1765).
+  "Yêu là muốn điều tốt cho người khác (Tổng Luận Thần Học 1-2, 26,4 )." Tất cả những tình cảm khác đều bắt nguồn từ rung động nguyên thủy này của tâm hồn hướng về điều thiện hảo. Chỉ có điều thiện hảo mới đáng yêu ( T. Augustinô, Chúa Ba Ngôi 8,3,4 ). "Cảm xúc xấu khi tình yêu xấu, cảm xúc tốt khi tình yêu tốt" (T. Augustinô, Thành Ðô Thiên Quốc 14,7).
5.2/ 
Cảm xúc và đời sống luân lý: Tự bản chất, cảm xúc không tốt không xấu. Cảm xúc mang giá trị luân lý tùy mức độ liên hệ thật sự với lý trí và ý chí. Cảm xúc được coi là có chủ ý "khi do ý chí điều khiển hay ý chí không ngăn cản (Tổng Luận Thần Học 1-2,24,1 )." Muốn đạt tới mức hoàn hảo luân lý hay nhân bản, các cảm xúc cần phải được điều khiển bằng lý trí. 
+ 
Những tình cảm mãnh liệt không phải là điều quyết định tính luân lý hay sự thánh thiện của con người; chúng chỉ là kho dự trữ vô tận những hình ảnh và cảm tình được biểu lộ trong đời sống luân lý. Về mặt luân lý, cảm xúc sẽ tốt nếu góp phần vào một hành động tốt, và xấu trong trường hợp ngược lại. Ý chí ngay thẳng hướng các cảm xúc về điều thiện và hạnh phúc đích thực, ý chí xấu không chống nổi các cảm xúc hỗn loạn và làm cho chúng trở nên dữ dội hơn. Các cảm xúc và tình cảm có thể đưa đến các nhân đức, hoặc bị băng hoại bởi các tật xấu (GLCG 1768).
+ 
Trong đời sống Kitô hữu, Chúa Thánh Thần thực hiện công trình của Người, bằng cách huy động mọi sự nơi con người, kể cả những đau khổ, sợ hãi và buồn phiền, như trong cơn hấp hối và cuộc khổ nạn của Ðức Kitô. Trong Người, những tình cảm của chúng ta được kiện toàn nhờ đức ái và hạnh phúc đích thực.  (GLCG 1769).
+ 
Con người đạt tới mức hoàn thiện luân lý bằng cách vươn tới điều thiện hảo, không những chỉ với ý chí, mà còn với các ao ước giác quan; như lời thánh vịnh: "Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng" (Tv 84,3).
6/ LƯƠNG TÂM

Lương tâm là tâm điểm sâu lắng nhất và là cung thánh của con người; nơi đây con người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ" (GS 16).
6.1/ 
Phán quyết của lương tâm: Lương tâm luân lý hiện diện trong lòng người và ra lệnh đúng lúc cho con người làm lành lánh dữ. Nó cũng phán đoán các lựa chọn cụ thể bằng cách tán thành lựa chọn tốt, tố giác lựa chọn xấu. Nó làm chứng cho quyền bính của chân lý bằng cách quy chiếu về Sự Thiện tối thượng, Ðấng thu hút và ban mệnh lệnh cho con người. Khi nghe theo tiếng lương tâm, người khôn ngoan có thể cảm nghe được Thiên Chúa đang nói với mình (GLCG 1777).
+ 
Mỗi người phải quay về với nội tâm, để có thể nghe được và tuân theo tiếng lương tâm. Ngày nay, việc quay về với nội tâm càng cần thiết hơn bao giờ hết, vì nếp sống hiện đại thường làm chúng ta trốn tránh suy nghĩ, kiểm điểm hay phản tỉnh (GLCG 1779).

+ 
Lương tâm giúp chúng ta nhận trách nhiệm về những hành vi đã thực hiện. Nếu con người làm điều xấu, phán đoán ngay chính của lương tâm có thể ở lại trong họ như là nhân chứng cho chân lý phổ quát của điều thiện, đồng thời làm chứng cho việc xấu của sự lựa chọn riêng của người ấy. Lời kết án của lương tâm có thể dẫn con người đến hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi xác định lỗi lầm đã phạm, lương tâm nhắc nhở ta phải cầu xin ơn tha thứ, thực hành điều thiện và luôn trau dồi nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa trợ giúp (I Ga 3:19-20, GLCG 1781).
+ 
Con người có quyền hành động theo lương tâm và trong tự do, để tự mình có những quyết định luân lý. "Không được cưỡng bức ai hành động trái với lương tâm của họ. Cũng không được ngăn cản họ hành động theo lương tâm, nhất là trong lãnh vực tôn giáo " (DH 3, #2).
6.2/ Việc đào luyện lương tâm: Lương tâm phải được đào luyện và phán đoán luân lý phải được soi sáng. Một lương tâm được đào luyện tốt sẽ phán đoán ngay thẳng và chân thật. Nó hình thành những phán quyết của nó theo lý trí, phù hợp với điều thiện đích thực được sự khôn ngoan của Ðấng Tạo Hóa muốn. Việc giáo dục lương tâm rất cần thiết cho những người chịu các ảnh hưởng tiêu cực và bị tội lỗi cám dỗ làm theo ý riêng và bỏ những giáo huấn chính thức (GLCG 1783).
+ 
Giáo dục lương tâm là nhiệm vụ suốt đời. Ngay từ thời thơ ấu, nó giúp đứa trẻ để biết và thực hành luật nội tâm đã được lương tâm công nhận. Một nền giáo dục khôn ngoan dạy về nhân đức, ngăn ngừa hay giải thoát con người khỏi sợ hãi, ích kỷ và kiêu căng, những bất mãn do tội lỗi gây ra, và những cảm giác tự mãn, phát xuất từ sự yếu đuối và sai lầm của con người. Giáo dục lương tâm bảo đảm tự do và tạo bình an trong tâm hồn (GLCG 1784).

+  Trong việc đào luyện lương tâm, Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta phải lãnh hội Lời Chúa trong đức tin, trong kinh nguyện và đem ra thực hành. Chúng ta cũng phải kiểm điểm lương tâm của mình dưới ánh sáng Thập Giá của Chúa. Chúng ta được các ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, được giúp đỡ bởi các chứng từ và lời khuyên nhủ của tha nhân và được hướng dẫn bởi giáo huấn chính thức của Hội Thánh (GLCG 1785).  
6.3/ Để chọn lựa theo lương tâm: Khi phải đương đầu với một chọn lựa về luân lý, lương tâm có thể phán đoán đúng, hợp theo lý trí và luật Thiên Chúa, hoặc ngược lại, phán đoán sai lầm không hợp với chúng (GLCG 1786).
+ 
Để đạt được mục đích này, người ta phải cố gắng giải thích đúng đắn kinh nghiệm của mình và các dấu chỉ thời đại, nhờ sự giúp đỡ của nhân đức khôn ngoan, lời khuyên bảo của những người hiểu biết, cũng như sự trợ lực của Chúa Thánh Thần và ân sủng của Ngài (GLCG 1788). 
+ 
Một vài quy tắc có thể áp dụng trong mọi trường hợp: 
(1) Không bao giờ được phép làm điều xấu để đạt một kết quả tốt.
(2) Luật Vàng : "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta" (Mt 7:12, x. Lc 6:31, Tob 4:15).
(3) Ðức ái luôn luôn đòi chúng ta tôn trọng tha nhân và lương tâm của họ. "Phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm của họ... là phạm đến Ðức Kitô" (1Cr 8,12). Cho nên "tốt nhất là tránh … làm những gì gây cớ cho anh em mình vấp ngã" (Rm 14:21).   
6.4/ Phán đoán sai lầm: Con người luôn luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình. Nếu chủ tâm hành động nghịch với phán đoán ấy, con người tự kết án mình. Nhưng có thể lương tâm thiếu hiểu biết nên phán đoán sai lầm về các hành vi sẽ làm hoặc đã làm hay đã  phạm (GLCG 1790).
+ 
Thông thường, cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự thiếu hiểu biết ấy. Ðiều này xảy đến khi con người "không mấy lo lắng tìm xem điều gì là chân thật và thiện hảo, hoặc khi lương tâm hầu như mù quáng vì thói quen phạm tội" (x. GS 16 ). Trong các trường hợp ấy, con người phải chịu trách nhiệm về điều xấu đã làm (GLCG 1791).
+ 
Thiếu hiểu biết về Ðức Kitô và Tin Mừng của Người; gương xấu của người khác; nô lệ các đam mê; nghĩ sai lạc về tự do lương tâm; chối từ quyền bính và giáo huấn của Hội Thánh; thiếu hoán cải và bác ái: những điều ấy có thể là nguồn gốc của những phan đoán sai lầm trong cách sống luân lý (GLCG 1792).
+ 
Nếu ngược lại, không thể khắc phục được sự thiếu hiểu biết, hoặc chủ thể luân lý không chịu trách nhiệm về những phán đoán sai lạc của mình, thì người ấy không bị quy tội về điều xấu đã làm. Tuy nhiên, điều xấu ấy vẫn là điều xấu, một khiếm khuyết, một rối loạn. Vì thế một người phải cố gắng để sửa chữa những sai lầm của lương tâm (GLCG 1793).
+ 
Lương tâm tốt lành và trong sạch được soi sáng bằng đức tin chân chính, vì đức ái xuất phát đồng thời từ "một tâm hồn trong sạch, một lương tâm ngay thẳng và một đức tin chân thành" (1Tm 1,5).
+ 
Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế, thì những cá nhân và những nhóm càng tránh được những chọn lựa mù quáng và càng cố gằng để cho những tiêu chuẩn khách quan của luân lý hướng dẫn (GLCG 1794).
7/ TỔNG QUÁT VỀ THÓI QUEN (TLTH. I-II, Q. 49-54)
7.1/ Bản chất của thói quen
7.1.1/ Thói quen có phải là một đặc tính không? Từ này habitus (thói quen) được bắt nguồn từ chữ Latinh habere (có). Thói quen được lấy từ chữ này hai cách: 
- 
Một cách là bởi vì người ta hay vật gì khác được nói là có điều gì;
- 
Cách khác là bởi vì một vật đặc biệt nào đó có một sự liên hệ (se habet) dù là đối với chính mình, hay đối với một sự vật nào khác.

Nhưng nếu phải kể đến như một vật có một liên hệ với chính mình hay với một vật nào khác; thì trong trường hợp này thói quen là một đặc tính; vì cách có này liên quan đến một đặc tính nào đó. Thói quen là một khuynh hướng mà nhờ đó điều được bày ra được bày ra là tốt hay xấu, và điều này, dù đối với mình hay với người khác: như thế sức khỏe là một thói quen. Cho nên chúng ta phải nói rằng thói quen là một đặc tính.
 
7.1.2/ Thói quen có ngụ ý là một sự liên hệ với hành động không?

- Thánh Augustinô nói (De Bono Conjug. xxi) rằng thói quen là điều mà nhờ đó người ta làm một điều gì đó khi cần thiết. Và Nhà Chú Giải nói rằng (De Anima iii) thói quen là điều mà nhờ đó chúng ta hành động khi chúng ta muốn, thí dụ, như sự chịu đựng của lực sĩ.  

7.1.3/ Sự cần thiết của thói quen? Các thói quen là những sự hoàn hảo; nhưng sự hoàn hảo là điều cần thiết nhất đối với một sự vật: bởi vì nó ở trong bản chất của một cùng đích. Cho nên, cần phải có những thói quen. 
7.2/ Chủ thể của thói quen
7.2.1/ Có phải linh hồn là chủ thể của thói quen không? Thói quen ám chỉ một khuynh hướng nào đó trong tương quan với thiên nhiên hay với sự hoạt động. Cho nên khi chúng ta xét đến thói quen trong tương quan với thiên nhiên, thì nó không có ở trong linh hồn – nghĩa là, nếu chúng ta nói về bản tính loài người: bởi ví chính linh hồn là hình thức hoàn hảo hóa bản tính loài người; cho nên nếu nhìn cách này, thì thói quen hay khuynh hướng đúng ra được tìm thấy trong thân xác vì sự liên hệ của nó với linh hồn, hơn là trong linh hồn vì sự liên quan của nó với thân xác. 
7.2.3/ Thói quen có ở trong trí không không? Triết Gia (Ethic vi, 2, 3, 10) đặt khoa học, sự khôn ngoan và hiểu biết, là thói quen của nguyên tắc thứ nhất, trong phần trí khôn của linh hồn. 

7.3/ Nguyên nhân của thói quen


7.3.1/ Đối với việc đào luyện: 


(1) Có thói quen nào từ bản tính không? T.A. phân biệt giữa:
 + bản tính đặc biệt (cái cười của người ta, lửa luôn hướng lên): Sự hiểu biết về nguyên tắc thứ nhất gọi là thói quen theo bản tính, thí dụ như toàn thể thì lớn hơn những phần nhỏ của nó.

+ 
và bản tính cá nhân (trẻ em thích ăn vặt). Một thói quen về hiểu biết là điều tự nhiên từ đầu, tới một mức độ mà một người, do bản năng của giác quan, có thể dễ hiểu biết hơn người khác, vì chúng ta cần khả năng về cảm giác để trí khôn hoạt động.

+ 
Một lần nữa về cả hai bản tính, một điều gì được coi là tự nhiên bằng hai cách: trước hết, bởi vì nó hoàn toàn đến từ thiên nhiên; thứ nhì, bởi vì một phần của nó từ thiên nhiên, và một phần từ chính bản năng của giác quan, làm cho một người dễ hiểu nguyên tắc hơn người khác. Thí dụ, khi một người tự mình khỏi bệnh, thì sức khỏe của người ấy hoàn toàn do thiên nhiên; nhưng khi một người được khỏi bệnh vì uống thuốc, thì sức khỏe của người ấy một phần từ thiên nhiên, một phần từ nguyên lý nội tại. 
(2) Nó có phải được gây ra bởi một hành động không? Triết gia (Ethic. i. 7):  Một con én hay một ngày không tạo nên một mùa Xuân; cho nên người ta cũng không thể làm cho một người được chúc phúc hay hạnh phúc trong một ngay hay một thời gian ngắn. Nhưng hạnh phúc là một quá trình hoạt động về thói quen của một nhân đức hoàn toàn (Ethic. I, ibid, 10, 13). Cho nên một thói quen của nhân đức, và những thói quen khác cũng thế, không thể do một hành động tạo ra. 
7.3.2/ Về việc gia tăng: Chúng có gia tăng bởi những hành động lập đi lập lại không? Đức Tin là một thói quen; vì thế các môn đệ thưa cùng Chúa: “Lạy Thầy, xin thêm Đức Tin cho chúng con'' (Lc 17:5).

7.3.3 / Về việc hư nát: Thói quen có thể bị giảm đi hoặc hư nát không? Triết gia (De Long, et Brev. Vitae ii) nói rằng tính hay quên và sự lừa dối làm kiến thức bị hư hoại. Hơn nữa, bởi phạm tội, một người làm mất thói quen của nhân đức; và các nhân đức bị nguy hại và hư hại vì những hành động ngược lại (Ethic. II, 2).

7.4/ Phân biệt thói quen
7.4.1/ Nhiều thói quen có thể ở trong một cùng một năng lực (power) không? Được, trí tuệ là một năng lực, nhưng trong trí tuệ có nhiều thói quen của nhiều ngành khoa học khác nhau. 
7.4.2/ Một thói quen có thể gồm có nhiều thói quen được không? Một thói quen, vì là một đặc tính, là một hình thức đơn giản. Mà không có cái gì đơn giản lại gồm có nhiều thứ. Cho nên một thói quen không thể được hình thành bởi nhiều thói quen.  
7.4.3/ Có thể chia thói quen thành tốt hay xấu không? Một thói quen tốt thì ngược lại với một thói quen xấu, cũng như nhân đức trái ngược với tật xấu. Những điều trái ngược được đặc biệt chia ra thành những thói quen tốt vằ xấu. 
- 
Những thói quen tốt = các nhân đức
- 
Những thói quen xấu = tội lỗi
- 
Cần phải tìm ra dấu vết của những thói quen xấu và loại trừ chúng càng sớ càng tốt.
- 
Cũng cần phải giáo dục dân chúng, nhất là trẻ em, về nhân đức.
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